
Đã kết nối Chưa 
kết nối Tổng hồ sơ Trực tuyến Tỷ lệ Đúng hạn Quá hạn

1 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân x 0 0 0.00% 0 0

2 Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân x 371 134 36.12% 0 0

3 Đăng ký thường trú x 1755 1725 98.29% 0 0

4 Đăng ký tạm trú x 286 284 99.30% 0 0

5 Khai báo tạm vắng x 1 0 0.00% 0 0

6 Thông báo lưu trú x 736 730 99.18% 0 0

7 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy x 1415 1411 99.72% 0 0

8 Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi 
hình (phạt nguội) x 21 21 100.00% 0 0

9 Đăng ký khai sinh x 0 0 #DIV/0! 0 0

10 Đăng ký khai tử x 0 0 #DIV/0! 0 0

11 Đăng ký kết hôn x 0 0 #DIV/0! 0 0

12 Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông x 0 0 #DIV/0! 0 0 Không thuộc thẩm quyền cấp huyện

13 Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu x 0 0 #DIV/0! 0 0 Không thuộc thẩm quyền cấp huyện
14 Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu x 0 0 #DIV/0! 0 0 Không thuộc thẩm quyền cấp huyện
15 Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi x 548 548 100.00% 0 0

16 Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí x 46 46 100.00% 0 0

17 Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình x 0 0 #DIV/0! 0 0 Không thuộc thẩm quyền cấp huyện

18 Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia 
đình, cá nhân x 0 0 #DIV/0! 0 0

Không thuộc thẩm quyền cấp huyện

19
Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông 
tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa 
chỉ)

x 0 0 #DIV/0! 0 0

20 Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe x 0 0 #DIV/0! 0 0 Không thuộc thẩm quyền cấp huyện

21 Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng x 0 0 #DIV/0! 0 0 Không thuộc thẩm quyền cấp huyện

22 Cấp phiếu lý lịch tư pháp x 0 0 #DIV/0! 0 0 Không thuộc thẩm quyền cấp huyện

23 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp x 0 0 #DIV/0! 0 0 Không thuộc thẩm quyền cấp huyện

24 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)  (thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong dịch 
vụ cung cấp điện) x 0 0 #DIV/0! 0 0

Không thuộc thẩm quyền cấp huyện

25 Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện (thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ 
cung cấp điện) x 0 0 #DIV/0! 0 0

Không thuộc thẩm quyền cấp huyện

5179 4899 94.59% 0 0TỔNG

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 25 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THIẾT YẾU CÁC SỞ, NGÀNH
(Từ ngày 15/12/2023 đến ngày  15/10/2024)

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-CAH-QLHC ngày     /    /2024 của Công an huyện)

STT Dịch vụ công trực tuyến
Kết nối với cổng DVC Tổng hồ sơ Tình hình xử lý hồ 

Khó khăn, vướng mắc



Đã kết nối Chưa kết nối Tổng hồ sơ Trực tuyến Tỷ lệ Đúng hạn Quá hạn

I
1 Xác nhận thông tin về cư trú x 2064 1873 90.75% 2064

6 Thăm viếng mộ liệt sĩ (cấp giấy giới thiệu và thực hiện chi hỗ trợ thăm viếng
mộ liệt sĩ) x 0 0 0 0

8 Liên thông nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và Đăng ký thuế x 0 0 0 0

9 Liên thông nhóm thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh/chứng chỉ hành nghề dược và cấp phiếu lý lịch tư pháp x 0 0 0 0 Không thuộc thẩm quyền cấp huyện

10
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

x 0 0 0 0 Không thuộc thẩm quyền cấp huyện

11 Liên thông nhóm thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước
ngoài làm việc tại Việt Nam và cấp phiếu lý lịch tư pháp x 0 0 0 0 Không thuộc thẩm quyền cấp huyện

12 Liên thông nhóm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và Đăng ký
kết hôn x 0 0 0 0

2064 1873 90.75% 2064 0
II

18 Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai
đối với doanh nghiệp x 0 0 0 0 0 Không thuộc thẩm quyền cấp huyện

23

Liên thông nhóm thủ tục xóa nợ nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, lệ phí
trước bạ) trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính (do xóa nợ nghĩa vụ tài chính)

x 0 0 0 0 0 Không thuộc thẩm quyền cấp huyện

24 Liên thông các thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và
đăng ký thuế x 0 0 0 0 0 Không thuộc thẩm quyền cấp huyện

0 0 0 0 0
2064 1873 90.75% 2064 0

Ghi chú
Khó khăn, vướng mắc

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 28 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THIẾT YẾU CÁC SỞ, NGÀNH
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 422/QĐ-TTg NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(từ ngày 15/12/2023 đến ngày 15/9/2024)
(Kèm theo Báo cáo số 4327/BC-CAT-PC06 ngày 24/9/2024 của Công an tỉnh)

STT Dịch vụ công trực tuyến
Kết nối với cổng DVC Tổng hồ sơ Tình hình xử lý hồ sơ trực 

NHÓM DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU CỦA CÁ NHÂN

TỔNG I
NHÓM DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU CỦA TỔ CHỨC

TỔNG II
TỔNG I + II
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